
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15, Ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

03/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHAN LONG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

0313222787-001

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2592

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở).

1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở).

1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ
(không hoạt động tại trụ sở).

1623

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(không hoạt động tại trụ sở).

1629

6. In ấn
(không in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan, in tráng 
bao bì kim loại tại trụ sở). 

1811

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: hoạt động của dịch vụ bán vé máy bay

5229

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

9. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: đại lý dịch vụ bưu chính, viễn thông.

6190

10. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất mô hình

3290

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)

3312

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHAN LONG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên chi nhánh viết tắt: 

1. Tên chi nhánh

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04.6675.6666
Email:

Fax:
Website:
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12. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)

3313

13. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)

3314

14. Sửa chữa thiết bị khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)

3319

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: bán ô tô, xe máy và xe có động cơ gắn máy khác

4511

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

21. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

4542

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.

4610

23. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự

4649(Chính)

25. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp; bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và thiết bị máy 
vi tính

4659

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dược phẩm, vàng miếng và 
thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

4773

28. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng.

4931
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29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm 
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

8230

30. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: dạy nghề.

8559

31. Quảng cáo 7310

32. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: hoạt động biên dịch, phiên dịch, dịch thuật

7490

33. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: cho thuê ô tô.

7710

34. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị.

7730

35. Đại lý du lịch
Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các 
dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh 
quán bar, phòng karaoke, vũ trường).

7911

36. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 120740749

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Sơn Thịnh, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15, Ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ VĂN LOAN Nam
21/12/1962 Kinh Việt Nam

05/03/2008 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
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